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STT Thương hiệu 
Đơn giá (VNĐ/m2)

1 550.000

2 600.000

3 650.000

4 650.000

5 880.000

6 820.000

7 820.000

Dòng Trend Time 3-Lát xương cá

1730219, 1730251

(858 x 143 x 8 mm)

Dòng Trend Time 8-Vân xương cá

1474076, 1474077

(1285 x 330 x 8 mm)

BẢNG GIÁ SÀN GỖ PARADOR

Sản phẩm

Dòng Basic 400

 400 1593812, 400 1593842

(1285 x 194 x 8 mm)

Dòng Basic 600

600 1426510

(1285 x 243 x 8 mm)

Dòng Classic 1050

1487524, 1474075, 1475583, 1555283

(1285 x 194 x 8 mm)

Dòng Classic 1050-4V

1475599, 1517686, 1601440, 1601450, 

1730464, 1475611, 1475602

(1285 x 194 x 8 mm)

Dòng Trend Time 6-Ván khổ lớn

1371173, 1371174, 1473985, 1567470, 

1567472, 1567473, 1601102, 1567474, 

1254825, 1601103

(2200 x 243 x 9 mm)

CÔNG TY TNHH BÍCH NGỌC GROUP
Địa chỉ: Khu công nghiệp phú nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội.
Điện thoại: 0914998892
Email: ngocbichgroup2022@gmail.com



8 995.000

9 1,010.000

10 1,264.000

Xuất xứ: Đức (Châu Âu)

Giá phụ kiện sàn gỗ:

STT Sản phẩm Dày (mm) Cao (mm) Dài (mm) Đơn giá (VNĐ)

1 Len tường nhựa SmartFloor (phào) 15 95 2500 40.000

2 Len tường nhựa SmartFloor (phào) 13 76 2500 30.000

3 Nẹp nhôm 13/16 35 2700 80.000

4 Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, nẹp nhựa V 8/12 76 2700 30.000

5 Xốp trắng (m2) 2 5.000

6 Xốp bạc (m2) 2 12.000

7 Xốp bạc (m2) 3 15.000

8 Foam cao su non (m2) 2 20.000

Ghi chú: Giá trên chỉ bao gồm vật tư

Giá trên chưa bao gồm chi phí thi công, vận chuyển, thuế VAT 8%

Đơn giá thi công sàn gỗ, đóng len tường, nẹp: 39.000 Đ/m2 

Đơn giá thi công len tường, nẹp: 25.000 Đ/m

Bảo hành:  CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành Sàn gỗ Parador 10, 15, 20 năm tùy theo dòng sản phẩm.Công Ty Bích Ngọc Group nhận bảo hành sàn gỗ 10, 15, 20 năm tùy theo dòng sản phẩm sử dụng 

Trong trường hợp sau: 

(1) Về chất lượng sản phẩm: Cong vênh, co ngót, trong điều kiện sử dụng bình thường.

(2) Về thi công: Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết.

Thanh toán:

Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.

Còn lại  thanh toán ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng mua bán vật tư.

Với đơn hàng thi công thanh toán khi bàn giao và nghiệm thu công trình.

Nếu ngoài khu vực, quý khách vui lòng thanh toán thêm phần chi phí phát sinh.

Dòng Modular One-Chịu nước

1730771, 1730768, 1730776, 1730766, 

1730770, 1730773

(1285 x 149 x 8 mm)

Dòng Modular One-Chịu nước

1730808

(2200 x 235 x 8 mm)

Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi đặt hàng.

Dòng Eco Balance Pur-Tiêu âm 

1730762, 1730680

(1285 x 191 x 9 mm)


